
Bánh chưng cất bảo quản trong 7 năm 

＜Bảng thành phần dinh dưỡng (trong 1 cái/100g)> 

Tên Năng lượng Chất đạm Chất béo Carbohydrate Lượng muố 

Bánh mì sữa 372kcal 6,9g 15,8g 50,6g 0,5g 

Sô cô la 371kcal 6,3g 16,0g 50,7g 0,6g 

Quả việt quất 375kcal 7,5g 15,8g 50,8g 0,5g 

Cây phong 406kcal 7.8g 21.0g 46.5g 0.5g 

※ Ang impormasyon sa nutrisyon ay isang tinantyang halaga na kinakalkula mula sa "Hapon na 

Pamantayan sa Komposisyon ng Pagkain ng Hapon 2015" 

※ Các chất gây dị ứng được liệt kê trong ngoặc đơn (  ) ở cuối cột tên nguyên liệu. 

<Tính năng sản phẩm> 

 Phạm vi chịu nhiệt độ -20oC 80oC 

<Kích thước / Trọng lượng> 

Tên sản 
phẩm Bánh chưng cất bảo quản trong 7 năm 

Thể loại Bánh ngọt 

Tên nguyên 
liệu 

Bánh mì sữa : 
bột mì (sản xuất trong nước, sản xuất tại Hàn Quốc),bột nhão,mỡ trừu, đường, trứng, bột whey, bơ 
thực vật,men làm bánh, đường trái cây, muối ăn,men gạo nâu nảy mầm/tinh bột đã chế biến, hương 
liệu, chất rượu, chất làm đặc, (một phần có chứa lúa mì, trứng, thành phần sữa, đậu nành, táo) 

Sô cô la : 
Tên nguyên liệu：bột mì (sản xuất trong nước, sản xuất tại Hàn Quốc), bột nhão sô cô la, mỡ 
trừu,đường, trứng,bột whey,bơ thực vật,men làm bánh,đường trái cây, muối ăn,men gạo nâu nảy 
mầm/tinh bột đã chế biến,hương liệu,chất điều chỉnh pH,chất làm đặc, (một phần có chứa lúa mì, 
trứng, thành phần sữa, đậu nành, táo) 

Quả việt quất : 
bột mì (sản xuất trong nước, sản xuất tại Hàn Quốc), mứt nhân việt quất,mỡ trừu, đường, trứng,bột 
whey,bơ thực vật,men làm bánh,đường trái cây,muối ăn,men gạo nâu nảy mầm/tinh bột đã chế 
biến,chất tạo màng (chất làm đặc), hương liệu, chất tạo màu (từ hạt chi tử), axitulant (axit citric), chất 
điều chỉnh pH, canxi photphat, (một phần có chứa lúa mì, trứng, thành phần sữa, đậu nành, táo) 

Cây phong : 
bột mì (sản xuất trong nước, sản xuất tại Hàn Quốc), Bột nhão hương phong,mỡ trừu, đường, trứng, 
bột whey, bơ thực vật,men làm bánh, đường trái cây, muối ăn,men gạo nâu nảy mầm/tinh bột đã chế 
biến, hương liệu, chất rượu, chất làm đặc, Caramel sắc tố (một phần có chứa lúa mì, trứng, thành 
phần sữa, đậu nành, táo) 

Phương pháp 
khử trùn Bịt kín trong hộp kín, khử trùng dưới áp suất và nhiệt 

Dung lượng 3 cái (70g) 

Thời hạn sử 
dụng 8 năm kể từ khi sản xuất 

Cách bảo quản 

Vui lòng bảo quản ở nhiệt độ phòng,tránh ánh nắng trực tiếp, nóng và ẩm. 
(Tuy nhiên, sản phẩm này có thể chịu được môi trường trong khoảng từ trên －20℃ 
đến dưới 80℃) 

Nhà sản xuất 
Công ty TNHH Green Chemy 
Tokyo-to, Hachioji, Akatsukicho 1-40-1 



 Kích thước gói : 180 X h190mm X d50mm 

 Kích thước hộp bên ngoài : 525 X 465 X h215 mm 

 Số lượng : 50 

 Trọng lượng : 7kg 


